
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Hear vs. Listen (Nghe tự nhiên vs. Lắng nghe chủ động)

• Hear: Khả năng nghe thấy âm thanh tự nhiên bằng tai mà không cần cố 

gắng.

Ví dụ: I can hear someone knocking at the front door.

➔ Lời dịch: Tôi có thể nghe thấy ai đó đang gõ cửa trước.

• Listen: Hành động lắng nghe một cách chủ động, tập trung chú ý.

Ví dụ: Please listen carefully to the teacher's instructions.

➔ Lời dịch: Xin hãy lắng nghe thật kỹ các hướng dẫn của giáo viên.

2. Remember vs. Remind (Tự nhớ lại vs. Nhắc nhở người 

khác)

• Remember: Tự mình nhớ lại thông tin hoặc kỷ niệm, không bị quên.

Ví dụ: Do you remember where we first met?

➔ Lời dịch: Bạn có nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không?



• Remind: Nhắc nhở ai đó để họ không quên việc cần làm.

Ví dụ: Please remind me to submit the report tomorrow morning.

➔ Lời dịch: Xin hãy nhắc tôi nộp bản báo cáo vào sáng mai nhé.

3. Skill vs. Talent (Kỹ năng rèn luyện vs. Tài năng bẩm sinh)

• Skill: Kỹ năng có được qua quá trình học tập, rèn luyện và thực hành.

Ví dụ: Communication skill is very important for a successful career.

➔ Lời dịch: Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng cho một sự nghiệp thành 

công.

• Talent: Tài năng bẩm sinh, năng khiếu có sẵn từ khi sinh ra.

Ví dụ: She showed a natural talent for music when she was very young.

➔ Lời dịch: Cô ấy đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc từ khi còn 

rất nhỏ.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 




